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NĂM HỌC 2019 - 2020

Câu 1: Thế nào là Sống và làm việc có kế hoạch? Nêu ý nghĩa và cách rèn luyện của sống và làm việc có kế hoạch:
Trả lời:

* Sống và làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp các công việc hằng ngày hằng tuần một cách hợp lý để mọi việc được thực hiện đầy đủ có hiệu quả, có chất lượng.
* Ý nghĩa:

- Chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức.

-  Đạt kết qủa cao trong công việc.
* Rèn luyện
- Phải vượt khó, kiên trì, sáng tạo.

- Cần biết làm việc có kế hoạch, biết điều chỉnh kế hoạch.
Câu 2: Tài nguyên thiên nhiên là gì? Nêu các yếu tố của tài nguyên thiên nhiên. Em đã làm gì để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

Trả lời:

* Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cho cuộc sống cửa con người.
* Tài nguyên thiên nhiên: Rừng, biển, động thực vật, các mỏ khoáng sản ....
* Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên: 
          - Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm, tu bổ, tái tạo
          - Thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

- Tuyên truyền nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.

- Tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Nhắc nhở, báo công an đối với người có việc làm gây ô nhiễm, phá hoại môi trường và tài nguyên thiên
Câu 3: Thế nào là di sản văn hóa? Kể tên một số di sản văn hoá của nước ta được UNESSCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Trả lời:

* Di sản văn hóa: bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế  hệ khác.

* Một số di sản văn hóa:
+ Cố đô Huế
+ Phố cổ Hội An

+ Thánh địa Mĩ Sơn   

+ Vịnh Hạ Long
+ Hoàng thành Thăng Long

+ Thành nhà Hồ

+ Phong Nha- Kẽ Bàng


+ Nhã nhạc cung đình Huế
+ Ca trù

+ Dân ca quan họ Bắc Ninh

+ Hát xoan

+ Nghi lễ và trò chơi kéo co....
Câu 4: Kể tên một số di sản văn hoá ở địa phương em. Em cần làm gì để bảo vệ các di sản văn hoá này:
* Địa phương em có: Cầu Hàm Rồng( thành phố Thanh Hóa) , Thành nhà Hồ ở Vĩnh Lộc, Suối cá thần Cảm Thủy, Bến En ở Như Thanh, Bãi biển Sầm Sơn, Lễ hội Bánh chưng bánh giày, Bí quyết làng nghề: bánh gai, nem chua, … 

* Trách nhiệm của học sinh:

- Giữ  sạch đẹp, không vứt rác bừa bãi.

- Đi tham quan để tìm hiểu.

- Tố giác kẻ ăn cắp các cổ vật, di vật.

- Chống mê tín dị đoan.

- Tham gia các lễ hội truyền thống.
Câu 5: Nêu bản chất của nhà nước ta. Quyền và nghĩa vụ của công dân với nhà nước.
*Bản chất: Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân

* Quyền: làm chủ, giám sát và góp ý kiến

* Nghĩa vụ: Thực hiện chính sách pháp luật, bảo vệ cơ quan nhà nước và giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ.
Câu 6:  Tình huống: Khi đào móng làm nhà, ông T tìm được một cái bình cổ rất đẹp, ông đã đem cất cái bình đó đi.

Câu hỏi: 
1/ Ông T làm như vậy đúng hay sai ? Vì sao ?



2/ Nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì ?

Trả lời:

- Ông Tân làm như vậy là sai. Vì: Chiếc bình không phải của ông T, nên ông không có quyền giữ chiếc bình đó cho mình. Theo quy địnhcủa PL thì mọi di sản trong lòng đất đều thuộc sở hữu của toàn dân.
- Nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ:

   + Vận động ông Tân đem nộp cho chính quyền hoặc cơ quan văn hoá ở địa phương. Vì  Nghĩa vụ của công dân phải giao nộp cổ vật do mình tìm được cho cơ quan nhà nước.  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, giữ gìn và có kế hoạch nghiên cứu, giới thiệu nhằm phát huy giá trị của DSVH.
Câu 7:  Tình huống:
       Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ H phải làm lụng vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh, em H được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi với những bạn xấu, kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị mẹ mắng. H trốn học và đi cả ngày không về nhà. Cuối năm học, H không đủ điểm để lên lớp và phải học lại.

Em có nhận xét gì về bạn H? H đã không làm tốt quyền và bổn phận nào của trẻ em?
Trả lời:
- Việc làm của H là sai. Vì: H đã trốn học, không nghe lời bố mẹ dạy bảo, không biết thương cha mẹ khi cha mẹ làm lụng vất vả nuôi H ăn học. H đua đòi ăn chơi, nhận thức quá kém việc học. H là người con không ngoan khi không nghe lời cha mẹ. 
- H đã không làm tốt quyền được giáo dục mà H đang được hưởng. H đã không làm tròn bổn phận của trẻ em (không chăm chỉ học tập, không yêu quý, kính trọng cha mẹ, đua đòi, ham chơi…) 

